
TT Lớp Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Ghi chú TT Lớp Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Ghi chú

1 Toán 1 Toán 2 Vật lý đại cương 1 Toán 1
Những nguyên lý cơ bản của 

CN Mác - Lênin 1
6 Pháp luật Việt Nam đại cương Toán 1 học tiết 2,3 tại 201A4 Toán 1 học tiết 1,2,3,4 tại 201A4 Nguyên lý kế toán Soạn thảo văn bản

2 7 Học tại 401A4
Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác - Lênin 1
Nguyên lý kế toán

3 Pháp luật Việt Nam đại cương Học tại 402A4 8 Học tại 401A4 Kinh tế vi mô

4 Học tại 402A4 Vật lý đại cương 1 9 Kinh tế vi mô

5
ATLĐ và môi trường CN học 

tiết 7,8,9 tại 501A1
10

1 Toán 1 Vật lý đại cương 1 Toán 2 ATLĐ và môi trường CN
Những nguyên lý cơ bản của 

CN Mác - Lênin 1
6 Pháp luật Việt Nam đại cương Nguyên lý kế toán Nguyên lý kế toán Kinh tế vi mô

2 7 Học tại 401A4
Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác - Lênin 1

3 Pháp luật Việt Nam đại cương Học tại 402A4 8 Học tại 401A4 Soạn thảo văn bản

4 Học tại 402A4

Toán 1: Học tiết 7,8,9,10 tại 

Vật lý đại cương 1 9 Kinh tế vi mô Toán 1

Toán 1 học tiết

5 502A1 10 1,2,3,4 tại 202A4

1 Toán 2 học tiết 8,9,10 tại 404A1 Vật lý đại cương 1 Toán 1
Những nguyên lý cơ bản của 

CN Mác - Lênin 1
6 Pháp luật Việt Nam đại cương

Kinh tế vi mô học tiết 1,2,3 tại 

202A4
Toán 1 học tiết 4,5 

Soạn thảo văn bản Toán 1

2 ATLĐ và môi trường CN học 7 Học tại 401A4
Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác - Lênin 1
tại 501A1

3 Pháp luật Việt Nam đại cương chiều T3, tiết 8,9,10 tại 301A2 Học tại 402A4 8 Học tại 401A4

4 Học tại 402A4 9

Nguyên lý kế toán học sáng T5
Kinh tế vi mô Nguyên lý kế toán

5 Vật lý đại cương 1 tiết 6,7 tại 

401A1
Toán 1 học tiết 6,7 tại 502A1 10 tiết 1,2,3 tại 201A4

6 Pháp luật Việt Nam đại cương Toán 2 Toán 1 1 Kinh tế vi mô Nguyên lý kế toán Pháp luật Việt Nam đại cương
Những nguyên lý cơ bản của 

CN Mác - Lênin 1
Soạn thảo văn bản

7 ATLĐ và môi trường CN Học tại 402A4
Những nguyên lý cơ bản của 

CN Mác - Lênin 1
T. Đạt 2 Học tại 401A4 Học tại 401A4

8

Toán 1 học tiết 1,2,3,4

3

9 Vật lý đại cương 1
Vật lý đại cương 1 học tiết 

1,2,3,4 tại 503A1
Học tại 402A4  tại 301A2 4

Toán 1 học chiều thứ 4 tiết Toán 1 học tiết 7,8

Nguyên lý kế toán Kinh tế vi mô

10 5 7,8,9,10 tại 503A2 tại 202A4

6 Pháp luật Việt Nam đại cương
Toán 1 học tiết 1,2,3,4 

Vật lý ĐC 1 học tiết 1,2,3,4 tại 

201A2
ATLĐ và môi trường CN 1 Nguyên lý kế toán Toán 1 Pháp luật Việt Nam đại cương

Những nguyên lý cơ bản của 

CN Mác - Lênin 1
Nguyên lý kế toán

7

Toán 2 học sáng T6, 

Học tại 402A4 tại 504A1
Những nguyên lý cơ bản của 

CN Mác - Lênin 1
2 Học tại 401A4 Học tại 401A4

8 tiết 1,2,3 tại 503A1 3

9 Vật lý đại cương 1 Học tại 402A4 Toán 1 4 Kinh tế vi mô

Soạn thảo văn bản học 

10 5 Kinh tế vi mô học tiết 6,7,8; Toán 1 

học tiết 9,10 tại 502A1
tiết 7,8,9 tại 504A1

6 Pháp luật Việt Nam đại cương Vật lý đại cương 1
Vật lý đại cương 1 học tiết 2,3 

tại 503A1
Toán 1 1 Toán 1 Pháp luật Việt Nam đại cương

Những nguyên lý cơ bản của 

CN Mác - Lênin 1
Toán 2

7

Toán 1 học sáng Thứ 6, tiết 
Học tại 402A4

Những nguyên lý cơ bản của 

CN Mác - Lênin 1
2 Học tại 401A4 Học tại 401A4

8 1,2,3,4 tại 401A1 Toán 2 3

9 ATLĐ và môi trường CN học tiết 

1,2,3 tại 503A1
Học tại 402A4 4

Vật lý đại cương 1 học

10 5 Toán 1 học tiết 6,7; Tin học ĐC học 

tiết 8,9,10 tại 504A1
tiết 7,8,9 tại 202A4 Tin học ĐC học tiết 8,9,10 tại 502A1

1 ATLĐ và môi trường CN Pháp luật Việt Nam ĐC
Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác - Lênin 1
Toán 1 6

Toán 1 học sáng thứ 4 tiết

Pháp luật Việt Nam đại cương

Toán 1 học tiết 1,2 

Vật lý đại cương 1 học tiết 

1,2,3 tại 203A4

2 Học tại 402A4 Vật lý đại cương 1 7 Tin học đại cương 1,2,3,4 tại 404A1 Học tại 401A4  tại 204A4
Những nguyên lý cơ bản của 

CN Mác - Lênin

3 Học tại 402A4 8

 Tin học ĐC học tiết 
Học tại 401A4

4 Toán 1 Vật lý đại cương 1 9 Toán 2 Toán 2 3,4,5 tại 204A4

5
Toán 2 học chiều thứ 3, tiết 

7,8,9 tại 503A1
10

1 Vật lý đại cương 1 Pháp luật Việt Nam ĐC
Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác - Lênin 1
Toán 2 ATLĐ và môi trường CN 6 Vật lý ĐC 1 học tiết 1,2,3; Toán 2 học 

tiết 4,5 tại 503A2
Pháp luật Việt Nam đại cương Toán 1

Tin học ĐC học tiết 1,2,3; Toán 2 

học tiết 4,5 tại 403A1

2 Học tại 402A4 7 Tin học đại cương Học tại 401A4
Những nguyên lý cơ bản của 

CN Mác - Lênin

3 Học tại 402A4 8 Học tại 401A4

4 Toán 1 Vật lý đại cương 1 9

5
Toán 1 học tiết 7,8,9,10 tại 

502A1
10 Toán 1 học tiết 3,4 tại 504A1 - C. 

Hà

1 Toán 2
Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác - Lênin 1
Hoá học đại cương 1 Pháp luật Việt Nam đại cương Toán 1 Tin học đại cương

Những nguyên lý cơ bản của 

CN Mác - Lênin 1

2 Vật lý đại cương 1

Vật lý đại cương 1 học chiều T3

2

Toán 1 học chiều thứ 4 tiết 
Học tại 401A4 Học tại 401A4

3 Học tại 402A4 tiết 7,8,9,10 tại 504A1 3 7,8,9,10 tại 104A1 Tin học đại cương

4

Toán 1 học tiết 

Toán 1 4

Vật lý đại cương 1 học 

5 7,8,9,10 tại 503A1

Hoá học ĐC học tiết 6,7; ATLĐ 

và môi trường CN học tiết 

8,9,10: tại 503A1

5 tiết 7,8,9 tại 403A1 Toán 2 học tiết 6,7,8 tại 502A1

6 Vật lý đại cương 1
ATLĐ và môi trường CN học tiết 

1,2,3 tại 103A2
Toán 1 1 Pháp luật Việt Nam đại cương

Tin học ĐC học tiết

Vật lý đại cương 1
Những nguyên lý cơ bản của 

CN Mác - Lênin 1

7 Vật lý đại cương 1
Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác - Lênin 1
Toán 1 học sáng Thứ 5 tiết 

2 Học tại 401A4 7,8,9 tại 404A1 Học tại 401A4

8 Pháp luật Việt Nam đại cương Toán 2 1,2,3,4 tại 103A2 3 Toán 1

9 Học tại 402A4 Học tại 402A4 4 Toán 2 Toán 2

10 5 Toán 1 học tiết 7,8,9,10 tại 202A4
Tin học ĐC học tiết 7,8,9 tại 

503A1

6 Toán 2

Vật lý ĐC 1 học tiết 1,2

ATLĐ và môi trường CN
Vật lý ĐC 1 học tiết 1,2,3,4 tại 

203A2
1 Tin học đại cương Pháp luật Việt Nam ĐC

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác - Lênin 1
Toán 1 Vẽ kỹ thuật

7 tại 203A2
Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác - Lênin 1
Toán 1 2 (ghép với lớp 68DCCD11) Học tại 402A4 Học tại 402A4 (ghép với lớp 68DCCD11) Học tại 501A2

8 Pháp luật Việt Nam đại cương Học tại 402A4 3

9 Học tại 402A4 Toán 2 Toán 1 4
Toán 2 học tiết 9,10

10 5 Tại 501A2 (học ghép 

68DCCD11)

Vật liệu XD học tiết 7,8 tại 

501A2 

6

Toán 1 học tiết

Vật lý đại cương 1 học sáng T4, tiết 

1,2 tại 501A1
Toán 1

ATLĐ và môi trường CN học tiết 

1,2,3; Toán 2 học tiết 4,5 tại 504A1
1 Tin học đại cương Pháp luật Việt Nam ĐC

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác - Lênin 1
Toán 1 Hoá học đại cương

7 Vật lý đại cương 1 1,2,3 tại 504A1
Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác - Lênin 1
Hoá học đại cương 2 Học tại 402A4 Học tại 402A4 Học tại 403A1

8

Toán 2 học tiết

Học tại 402A4 3

9 4,5 tại 504A1 Hoá học đại cương 4

Toán 2 học tiết 9,10

10 5 Tại 501A2

Tiết Giờ vào Giờ ra Tiết  Giờ vào Giờ ra   * Ghi chú:

1 7h00 7h50 6 12h30 13h20

2 7h55 8h45 7 13h25 14h15

3 8h50 9h40 8 14h20 15h10

4 9h45 10h35 9 15h15 16h05

5 10h40 11h30 10 16h10 17h00

   PHÒNG ĐÀO TẠO

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I KHÓA 68 NĂM HỌC 2017-2018 - CƠ SỞ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC

68DCOT23

68DCOT11
P. 401A1
Buổi Sáng

      Từ 11/9/2017             

   đến 19/11/2017         

P. 301A2
Buổi Sáng

     Từ 30/10/2017           

  đến 07/01/2018

68DCKT11    


P. 103A2
Buổi Chiều

       Từ 30/10/2017           

    đến 07/01/2018

P. 401A1
Buổi Chiều

         Từ 11/9/2017              

       đến 19/11/2017     

68DCKT23

P. 301A2
Buổi Chiều

       Từ 30/10/2017           

    đến 07/01/2018

68DCKT21    


P. 402A1
Buổi Sáng

       Từ 11/9/2017             

     đến 19/11/2017

68DCOT21

P. 101A2
Buổi Chiều

        Từ 30/10/2017           

     đến 07/01/2018

68DCKT22    
68DCOT22

P. 403A1
Buổi Sáng

       Từ 11/9/2017             

      đến 19/11/2017       

P. 404A1
Buổi Sáng

        Từ 11/9/2017         

 đến 19/11/2017

68DCMXLI

68DCMXFE

68DCOT24
P. 402A1
Buổi Chiều

      Từ 11/9/2017            

  đến 19/11/2017    

68DCOT25
P. 403A1
Buổi Chiều

        Từ 11/9/2017                

        đến 19/11/2017    

68DCMX22
P. 404A1
Buổi Chiều

       Từ 11/9/2017               

      đến 19/11/2017

P. 501A1
         Buổi Sáng                        

           Từ 11/9/2017                

           đến 19/11/2017

68DCCO22

P. 502A1
       Buổi Sáng               
Từ 11/9/2017             

đến 19/11/2017

P. 203A2
Buổi Sáng

       Từ 30/10/2017        

 đến 07/01/2018

68DCHT22

    68DCHT11 
+ 68DCHT21

68DCTM21

68DCTM22
P. 201A2
Buổi Sáng

      Từ 30/10/2017         

 đến 07/01/2018

P. 101A2
Buổi Sáng

     Từ 30/10/2017           

  đến 07/01/2018

P. 103A2
Buổi Sáng

        Từ 30/10/2017           

     đến 07/01/2018

68DCHT23

P. 201A2
Buổi Chiều

    Từ 30/10/2017       

đến 07/01/2018

P. 203A2
Buổi Chiều

     Từ 30/10/2017             

    đến 07/01/2018

68DCKT24

68DCCO21
P. 501A1
Buổi Chiều

           Từ 11/9/2017            

       đến 19/11/2017

P. 104A1
Buổi Sáng

       Từ 11/9/2017             

    đến 24/12/2017

24 68DCCD11

- Tuần cuối cùng của học kỳ I, một số học phần sẽ kết thúc sớm, học phần Toán 2 của lớp 68DCHT11, 21, 22, 68DCMX21 sẽ kết thúc trước 2 tuần; 

- Học phần GDTC, GDQP - AN sẽ có TKB riêng.

* Giờ học
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12
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4

8

6

10

11

13

14

15

16

17
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19

20
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22

68DCMX21 23 68DCKX11
P. 104A1
Buổi Sáng

      Từ 11/9/2017             

   đến 24/12/2017

P. 104A1
Buổi Chiều

             Từ 11/9/2017               

            đến 19/11/2017


